
LỚP: MẦM 2

Địa chỉ

( tổ-khóm; ấp- xã)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Trương Thiên Bảo .07/12/2021 Hoa Trương Quốc Cường Trần Thị Đào Lư Thị Bích Ngọc Tổ 13 - Khóm 1

2 Hồ Huỳnh Bảo Hưng .19/5/2021 Kinh Hồ Văn Hùng Huỳnh Thị Nhi Hồ Văn Đẩm Tổ 18 - Khóm 1

3 Võ Thành Trí .24/01/2021 Kinh Võ Văn Tuấn Em Lý Kim Ngọc Trần Thanh Phương Linh Tổ 1 - Khóm 2

4 Huỳnh Kim Thiên Ý .30/09/2021 x Kinh Huỳnh Văn Hùng Nguyễn Thị Diệu Anh Huỳnh Văn Hải Tổ 2 - Khóm 2

5 Nguyễn Ngọc Bảo Anh .10/05/2021 x Kinh Nguyễn Công Việt Tô Thị Huỳnh Như Nguyễn Thanh Hùng Tổ 2 - Khóm 3

6 Mai Ngô Thanh Duy .25/12/2021 Kinh Mai Lâm Thanh Tuấn Ngô Thị Tươi Mai Thanh Nhàn Tổ 3 - Khóm 3

7 Huỳnh Nguyễn Thùy Dương .01/01/2021 x Kinh Huỳnh Văn Dũng Nguyễn Đoàn Nguyệt Ánh Tổ 13 - Khóm 3

8 Nguyễn Đoàn Ngọc Hân .28/09/2021 x Kinh Nguyễn Đoàn Nhật Ánh Huỳnh Thị Thanh Hằng Tổ 13 - Khóm 3

9 Lục Phước Thạnh .10/04/2021 Kinh Lục Văn Tiến Trần Thọ Sang Tổ - Khóm 3

10 Lê Hoàng Gia Phúc .08/5/2021 Kinh Lê Anh Quốc Trịnh Bình Minh Trịnh Thanh Bình Tổ 14 - Khóm 4

11 Ngụy Gia Mẫn .07/06/2021 x Hoa Ngụy Duy Quang Nguyễn Thị Ngọc Ánh Tổ    - Khóm 4

12 Hoàng Bội Ngọc .23/10/2021 x Kinh Hoàng Lê Thanh La Ngọc Mai La Việt Tổ  - Khóm 5

13 Phạm Nhật Nam .03/11/2021 Kinh Phạm Xuân Trường Đặng Thị Hương Phạm Xuân Trường Tổ   - Khóm 5

14 Tăng Phúc An .03/09/2021 x Kinh Tăng Thanh Danh Nguyễn Đạt Hiếu Tổ  25 - Khóm 5

15 Ngô Minh Đức .20/12/2021 Kinh Ngô Thành Bảo Lê Thị Kim Phương Dương Thị Thu Tổ 32 - Khóm 6

16 Ngô Minh Đan .20/12/2021 Kinh Ngô Thành Bảo Lê Thị Kim Phương Dương Thị Thu Tổ 32 - Khóm 6

17 Nguyễn Phan Hồng Ngọc .24/07/2021 x Kinh Nguyễn Ngọc Bình Phan Sao Ngân Thủy Nguyễn Thị Kim Mỹ Tổ 19 - Khóm 7

18 Nguyễn Chí Hiếu .09/05/2021 Kinh Nguyễn Văn Chí Liên Nguyệt Hằng Tổ 8 - Khóm Vĩnh Phú

19 Khưu Gia Bảo .30/10/2021 Kinh Khưu Hoàng Thuần Nguyễn Ngọc Hiền Tổ 8 - Khóm Vĩnh Phú

20 Nguyễn Tấn Tài .07/04/2021 Kinh Nguyễn Hoài Tâm Nguyễn Thị Phiền Trần Thị Thu Tổ 13  - Khóm Vĩnh Phú

21 Trần Võ Linh Đan .05/08/2021 x Kinh Trần An Nghĩa Võ Thị Ý Nhi Tổ 19  - Khóm Vĩnh Phú
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22 Nguyễn Yến Nhi .12/05/2021 x Kinh Nguyễn Trung Tín Nguyễn Thị Thanh Xuân Nguyễn Thành Trung Tổ 24 - Khóm Vĩnh Chánh

23 Lê Nguyễn Phúc Khang .27/12/2021 Kinh Lê Phúc Kiếng Nguyễn Thị Tuyết Nhung Lê Tấn Chí Tổ 4 - Khóm Vĩnh Đông 1- Núi Sam

24

25

26

TỔNG HỢP: Trong đó:

Nữ:  16 trẻ PA: có 22 trẻ

HSC: 0  trẻ PB: có 1 trẻ

Dân tộc: 01 trẻ Vĩnh Mỹ: có....trẻ

Hoa: 01 trẻ Vĩnh Ngươn có …..trẻ

Chăm:……trẻ Vĩnh Châu có …..trẻ

Khơme:…...trẻ Núi Sam có 1  trẻ

Vĩnh Tế có ….. trẻ

Châu Phú có …. trẻ

An Phú 2 trẻ

Tân Châu……

Tri Tôn:……trẻ

 Phú Tân ……trẻ Tịnh Biên……trẻ:

TPHCM……trẻ

Hiệu trưởng

Trần Thị Ngọc Oanh - Võ Thị Tuyết Minh Trương Thị Minh Tâm

( ký, ghi rõ họ tên)

GVCN

Tổng kết danh sách lớp Mầm 2 có 26 trẻ



9

Ghi chú 

(trẻ tạm trú, ngoài địa bàn)

DANH SÁCH TRẺ HỌC TẠI TRƯỜNG

Năm học: 2024 - 2025 



Trần Thị Ngọc Oanh - Võ Thị Tuyết Minh 

( ký, ghi rõ họ tên)

GVCN


